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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần: Đồ án tốt nghiệp hầm lò (Graduated Final Thesis)
Mã số học phần: 7030223
Số tín chỉ học phần: 8(0-0-7), thực hiện trong 11 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 0
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 135


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. PGS. TS. Trần Văn Thanh
	0302-05

	2. PGS. TS. Đặng Vũ Chí
	0302-07

	3. ThS. Nguyễn Cao Khải
	0302-09

	4. TS. Đỗ Anh Sơn
	0302-10

	5. TS. Vũ Trung Tiến
	0302-11

	6. TS. Phạm Đức Hưng
	0302-12

	7. TS. Đào Văn Chi
	0302-13


2.2. Bộ môn: Khai thác hầm lò
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sau khi hoàn thành hết các học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành.
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
Củng cố, mở rộng, tổng hợp và nâng cao kiến thức thu được trong khóa học, đặc biệt là về chuyên môn Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò cho sinh viên, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trước khi ra trường.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Tổng quát chung về dự án khai thác mỏ
4.1.2. Các nội dung thiết kế cơ bản về kỹ thuật và kinh tế của một dự án
4.1.3. Tính toán thiết kế các khâu chính cho một dự án mỏ
4.1.4. Đánh giá hiệu quả của dự án 
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Tổng hợp kiến thức chuyên môn 
4.2.2. Có khả năng bao quát tổng thể và  chi tiết các công việc phải thực hiện sản xuất mỏ
4.2.3. Lập báo cáo thiết kế kỹ thuật và thi công cho hoạt động mỏ
4.2.4. Giúp người học có tư duy nghiên cứu và xử lý một đối tượng mỏ cụ thể
5. Tóm tắt nội dung học phần
Điều kiện địa lý đặc điểm tự nhiên, xã hội khu vực mỏ thiết kế; đánh giá điều kiện của khu mỏ thiết kế; thực hiện thiết kế lập dự án khai thác mỏ theo quy định và theo yêu cầu của đề tài tốt nghiệp được giao có phần chuyên sâu (chuyên đề).
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần chung
	
	
	

	Chương 1
	Đặc điểm và điều kiện mỏ
	9,0
	4.1


	1.1
	Địa lý tự nhiên
	3,0
	

	1.2
	Điều kiện địa chất
	3,0
	

	1.3
	Kết luận
	3,0
	

	Chương 2
	Mở vỉa và chuẩn bị
	27,0
	

	2.1
	Giới hạn khu vực thiết kế
	2,0
	4.1

	2.2
	Tính trữ lượng
	2,0
	

	2.3
	Sản lượng và tuổi mỏ
	2,0
	

	2.4
	Chế độ làm việc của mỏ
	2,0
	

	2.5
	Phân chia ruộng mỏ
	3,0
	

	2.6
	Mở vỉa
	9,0
	

	2.7
	Thiết kế thi công đào lò mở vỉa (thiết kế thi công cho 1 đường lò)
	5,0
	

	2.8
	Kết luận
	2,0
	

	Chương 3
	Khai thác
	27,0
	

	3.1
	Đặc điểm địa chất và các yếu tố liên quan đến công tác khai thá
	2,0
	4.1
4.2

	3.2
	Lựa chọn hệ thống khai thác
	5,0
	

	3.3
	Xác định các thông số của hệ thống khai thác
	3,0
	

	3.4
	Quy trình công nghệ khai thác
	17,0
	

	3.5
	Kết luận
	2,0
	

	Chương 4
	Thông gió và an toàn
	27,0
	

	A.
	Thông gió
	
	4.1
4.2


	4.1
	Khái quát chung
	2,0
	

	4.2
	Lựa chọn hệ thống thông gió
	3,0
	

	4.3
	Tính lưu lượng gió chung cho mỏ
	4,0
	

	4.4
	Tính phân phối gió và kiểm tra tốc độ gió
	3,0
	

	4.5
	Tính hạ áp chung của mỏ
	3,0
	

	4.6
	Tính chọn quạt gió chính và xác định chế độ công tác của quát
	2,0
	

	4.7
	Tính giá thành thông gió
	2,0
	

	4.8
	Kết luận
	2,0
	

	B.
	An toàn và Bảo hộ lao động
	
	

	4.9
	Ý nghĩa và mục đích của công tác bảo hộ lao động
	1,0
	

	4.10
	Những biện pháp về an toàn ở mỏ hầm lò
	2,0
	

	4.11
	Tổ chức và thực hiện công tác an toàn
	2,0
	

	4.12
	Thiết bị an toàn và dụng cụ bảo hộ lao động
	1,0
	

	Chương 5
	Vận tải, thoát nước và mặt bằng công nghiệp
	9,0
	

	A
	Vận tải
	
	4.1
4.2


	5.1
	Khái niệm
	0,5
	

	5.2
	Vận tải trong lò
	1,0
	

	5.3
	Vận tải ngoài mặt bằng
	0,5
	

	5.4
	Thống kê thiết bị vận tải
	0,5
	

	5.5
	Kết luận
	0,5
	

	B
	Thoát nước
	
	

	5.6
	Khái niệm
	0,5
	

	5.7
	Hệ thống thoát nước
	1,0
	

	5.8
	Thống kê thiết bị và công trình thoát nước mỏ
	1,0
	

	5.9
	Kết luận
	0,5
	

	C
	Mặt bằng sân công nghiệp và lịch trình thi công
	
	

	5.10
	Địa hình và yêu cầu xây dựng mặt bằng sân công nghiệp
	1,0
	

	5.11
	Bố trí các công trình trên mặt bằng sân công nghiệp
	1,0
	

	5.12
	Lập lịch trình và tổ chức thi công
	1,0
	

	Chương 6
	Kinh tế
	8,0
	

	6.1
	Khái niệm
	1,0
	4.1
4.2


	6.2
	Biên chế tổ chức của mỏ
	1,0
	

	6.3
	Khái quát vốn đầu tư
	2,0
	

	6.4
	Tính giá thành tấn than
	2,0
	

	6.5
	Tính hiệu quả kinh tế và thời gian thu hồi vốn
	2,0
	

	6.6
	Kết luận
	1,0
	

	Phần chuyên đề
	
	24,0
	

	1.1
	Khái quát chung
	2,0
	4.1


	1.2
	Thiết kế tính toán chuyên đề
	20,0
	

	
	Kết luận
	2,0
	

	
	Kết luận chung của đồ án
	3,0
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành. 
- Nghiên cứu tính toán và định hướng lập bản thiết kế đồ án tốt nghiệp. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Hoàn thành đồ án theo đúng kế hoạch.
	- Tham dự kiểm tra báo cáo các kết quả thực hiện theo kế hoạch.
	- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần 
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo/ thuyết trình định kỳ
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần 
	Đánh giá thực hiện đồ án và chất lượng viết báo cáo đồ án tốt nghiệp
	60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
Tài liệu tham khảo:
[1]. Lê Như Hùng. Thiết kế mỏ hầm lò. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - 2002.
[2]. Trần Văn Huỳnh, Đỗ Mạnh Phong và nnk. Mở vỉa và khai thác khoáng sàng dạng vỉa. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội – 2002.
[3]. Trần Xuân Hà và nnk. Thông gió mỏ. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội - 1998.
[4]. Vũ Đình Tiến, Trần Văn Thanh. Công nghệ khai thác than hầm lò. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - 2008.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2
	Chương 1: Đặc điểm và điều kiện mỏ
1.1. Địa lý tự nhiên
1.2. Điều kiện địa chất
1.3. Kết luận
	9







	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 1
+ Tham khảo thêm tài liệu trích dẫn ở mục 10


	3,4
	Chương 2: Mở vỉa và chuẩn bị
2.1. Giới hạn khu vực thiết kế
2.2. Tính trữ lượng
2.3. Sản lượng và tuổi mỏ
2.4. Chế độ làm việc của mỏ
2.5. Phân chia ruộng mỏ
2.6. Mở vỉa
2.7. Thiết kế thi công đào lò mở vỉa (thiết kế thi công cho 1 đường lò)
2.8. Kết luận
	27
	0
	0



	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 2
+ Tham khảo thêm tài liệu trích dẫn ở mục 10

	5,6
	Chương 3: Khai thác
3.1. Đặc điểm địa chất và các yếu tố liên quan đến công tác khai thá
3.2. Lựa chọn hệ thống khai thác
3.3. Xác định các thông số của hệ thống khai thác
3.4. Quy trình công nghệ khai thác
3.5. Kết luận
	27
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 3
+ Tham khảo thêm tài liệu trích dẫn ở mục 10

	4
	Chương 4: Thông gió và an toàn
A. Thông gió
4.1. Khái quát chung
4.2. Lựa chọn hệ thống thông gió
4.3. Tính lưu lượng gió chung cho mỏ
4.4. Tính phân phối gió và kiểm tra tốc độ gió
4.5. Tính hạ áp chung của mỏ
4.6. Tính chọn quạt gió chính và xác định chế độ công tác của quát
4.7. Tính giá thành thông gió
4.8. Kết luận
B. An toàn và Bảo hộ lao động
4.9. Ý nghĩa và mục đích của công tác bảo hộ lao động
4.10. Những biện pháp về an toàn ở mỏ hầm lò
4.11. Tổ chức và thực hiện công tác an toàn
4.12. Thiết bị an toàn và dụng cụ bảo hộ lao động
	27
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 4
+ Tham khảo thêm tài liệu trích dẫn ở mục 10

	
	Chương 5: Vận tải, thoát nước và mặt bằng công nghiệp
A. Vận tải
5.1. Khái niệm
5.2. Vận tải trong lò
5.3. Vận tải ngoài mặt bằng
5.4. Thống kê thiết bị vận tải
5.5. Kết luận
B. Thoát nước
5.6. Khái niệm
5.7. Hệ thống thoát nước
5.8. Thống kê thiết bị và công trình thoát nước mỏ
5.9. Kết luận
C. Mặt bằng sân công nghiệp và lịch trình thi công
5.10. Địa hình và yêu cầu xây dựng mặt bằng sân công nghiệp
5.11. Bố trí các công trình trên mặt bằng sân công nghiệp
5.12. Lập lịch trình và tổ chức thi công
	9
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 5
+ Tham khảo thêm tài liệu trích dẫn ở mục 10

	
	Chương 6: Kinh tế
6.1. Khái niệm
6.2. Biên chế tổ chức của mỏ
6.3. Khái quát vốn đầu tư
6.4. Tính giá thành tấn than
6.5. Tính hiệu quả kinh tế và thời gian thu hồi vốn
6.6. Kết luận
	9
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 6
+ Tham khảo thêm tài liệu trích dẫn ở mục 10

	7
	Phần chuyên đề
1.1. Khái quát chung
1.2. Thiết kế tính toán chuyên đề
1.3. Kết luận
	27
	0
	0
	+ Nội dung các mục của phần chuyên đề
+ Tham khảo thêm tài liệu trích dẫn ở mục 10
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